
SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
     

Số:  912 /YCBG-BVBT Bình Thuận, ngày  22 tháng 5  năm 2025 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu mua sắm dụng cụ nội soi cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. 

2. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư thiết bị y tế, số điện thoại: 

0252.3.939.169. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Đường Tôn Thất Bách, phường Phú Tài, TP.Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận.  

- Nhận qua email: vtytbvbt@gmail.com  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 22/5/2025 đến trước 17h00 ngày 

2/6/2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục thiết bị y tế 

TT Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông 

số kỹ thuật và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 

Kềm sinh thiết dạ 

dày 

 

Đường kính 2.3mm 

- Chiều dài 1800mm 

Dùng cho dây nội soi có đường kính kênh 

dụng cụ từ 2.8mm trở lên 

Cái 30 

2 

Rọ lấy sỏi đường 

mật 

 

- Rọ lấy dị vật dùng đường mật hình lục 

giác 4 dây 

- Rọ có khả năng xoay tự động trong quá 

trình sử dụng. 

- Đường kính độ mở rọ 20mm. 

- Chiều dài làm việc 700mm. 

Dùng cho dây nội soi có đường kính kênh 

dụng cụ từ 2.0mm trở lên. 

Cái 2 

3 
 

Kềm sinh thiết dạ 

- Đường kính 2.3mm 

- Chiều dài 1800mm  Cái 2 

mailto:vtytbvbt@gmail.com


dày 

 

- Dùng cho dây nội soi có đường kính 

kênh dụng cụ từ 2.8mm trở lên 

- Có răng cá sâu. 

4 

 

Thòng lọng cắt 

Polyb hình Oval 

 

- Chiều dài làm việc 1600mm - Đường 

kính vỏ 2.3mm 

- Độ mở 30mm 

Tay cầm bằng nhựa, được thiết kế 3 vòng 

Cái 2 

5 

Kềm sinh thiết đại 

tràng 

 

- Đường kính 2.3mm 

- Chiều dài 2300mm 

Dùng cho dây nội soi có đường kính kênh 

dụng cụ từ 2.8mm trở lên 

Cái 6 

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 

(Đính kèm theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản). 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:                                                                                         KT. GIÁM ĐỐC                

- Như trên;              PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Trang mua sắm công, website bệnh viện; 

- Lưu: VT, VTTBYT. 

 

                   Vũ Cao Thiện 



BẢNG MÔ TẢ CÁC TÍNH NĂNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 06/5/2025 

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận) 

MÁY QUAY LY TÂM CÁC LOẠI: 01 máy 

- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương 

- Xuất xứ: G7 

1. Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Máy chính: 01 máy 

- Rotor văng: 01 cái 

- Bucket ≥24 ống: 01 bộ, 4 cái / bộ  

2. Yêu cầu kỹ thuật 

- Vận tốc tối đa (rpm): ≥4.000  

- RCF tối đa (x g): ≥2610 x g  

- Cài đặt vận tốc:  ≤200 – ≥4000 rpm, tăng 10 rpm mỗi bước 

- Cài đặt thời gian giây:  ≤1 giây mỗi bước  

- Bộ nhớ cài đặt: ≥99 kênh tối đa  

- Gia tốc/giảm tốc 2 nút chuyển đổi, giảm tốc tự nhiên 
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